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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 15/07/2025 (Thứ Ba)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

0.2 22:12 02:15
3.3 05:26 08:45
2.1 10:47 14:00
3.1 15:35 18:45
0.4 22:49 02:45
3.3 05:55 09:15

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 Đ.Toản CNC PUMA 10.5 186 31,999 P/s3 - CL3 04:00 //0700 A3-DT07

2 N.Minh KMTC HAIPHONG 9 173 18,370 P/s3 - CL5 04:00 A2-A6

3 Giang GLORY 55 3 56 299 P/s1 - CL2 04:00 A5

4 P.Hưng WAN HAI 289 10.4 175 20,899 P/s3 - CL4 04:30 //0730 A2-A6

5 Uy JOSCO SHINE 9.6 172 18,885 P/s3 -
BNPH1 08:00 //0730 A3-DT07

6 A.Tuấn OPTIMA 6.8 146 9,963 H25 - TCHP 05:00 01-SG96

7 Hoàn KR CELEBES 6.7 131 7,683 P/s3 - TCHP 06:00 Y/c NL 01-SG96

8 H.Trường - Duy WAN HAI 292 10.5 175 20,918 P/s3 - CL4-5 10:30 //1330 A1-A5

9 P.Tuấn HAIAN ALFA 9.8 172 18,852 P/s3 - CL7 09:00 //1000 A3-A6

10 V.Hoàng LITTLE WARRIOR 9.8 172 18,848 P/s3 - CL1 09:00 //1200 A2-DT07

11 Thịnh MIYUNHE 10.1 183 16,738 P/s3 - CL5 15:00 //1800 A1-A3

12 N.Hoàng -
M.Cường KMTC LAEM CHABANG 8 173 18,318 P/s3 - CL3 23:00 //0100 A2-A5

13 B.Long - N.Hiển YM HARMONY 7.2 169 15,167 P/s3 - CL7 04:30 //0200 Y/c
MT A1-A6


